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DANH SÁCH LIỆT SỸ….- PHẦN 16 

Để vào Danh sách liệt sỹ phần 17, tôi đã đến huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Để xác minh 2 

nghĩa trang còn lại. Phổ Phong và Phổ Hòa. Nhờ có sự giúp đỡ của CCB Phạm Thanh Vũ (Tám Vũ) 

nên công việc nhanh chóng. 

A. Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Phổ Hòa 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Vũ Văn Nam Hải Hương 

2 Bùi Đăng Ân Ninh Bình 

3 Trần Xuân Tình Nam Hà 

4 Vũ Đình Thắng Thái Bình 

5 Nguyễn Văn Lý Thái Bình 

6 Đào Phú Khang Hà Tây 

7 Hoàng Văn Phượng Hải Phòng 

8 Nguyễn Thị Thiệu Hà Tây 

9 Bùi Đức Danh Hòa Bình 

10 Nguyễn Văn Bản Quảng Nam 

11 Nguyễn Văn Diên Hải Phòng 

12 Lưu Tiến Quang Hà Tây 

13 Hà Quang Vinh Thái Bình 

14 Lê Hữu Chút Hải Phòng 

15 Hà Tất Cần Hà Tây 

16 Bùi Văn Nghĩa Hòa Bình 

17 Bùi Ngọc Mai Hưng Yên 

18 Bùi Văn Cói Hòa Bình 

19 Bùi Văn Lộc Hòa Bình 

20 Đặng Thúy Trâm Huế 

21 Nguyễn Nghiễm Quảng Nam 

22 Đc Tảo + Đc Hy Không rõ quê quán 

23 Chu Đình Quế Hưng Yên 

24 Nguyễn Sỹ Hùng Hà Nội 

25 Đc Chấn Không rõ quê quán 
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B. Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) NTLS Phổ Phong 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Nguyễn Khắc Bắc Thạch Thất, Hà Tây 

2 Nguyễn Văn Bản Miền Bắc 

3 Vũ Văn Tiến Hà Nội 

4 Nguyễn Xuân Bồn Yên Khánh 

5 Nguyễn Văn Chi Hiệp Hòa 

6 Đinh Văn Đăng Gia Lộc 

7 Đặng Hữu Độ Miền Bắc 

8 Nguyễn Thanh Giai Nghệ An 

9 Lê Công Hào Hải Phòng 

10 Nguyễn Hiền Hà Tây 

11 Trần Văn Hiền Nghệ An 

12 Lê Thanh Hiệp Miền Bắc 

13 Nguyễn Hợi Hà Tây 

14 LS Hồng Đơn vị D95 (không rõ quê quán) 

15 Hoàng Mạnh Hồng Miền Bắc 

16 Nguyễn Văn Huệ Hà Tây 

17 Nguyễn Triệu Hùng Đồng Huy, Bắc Thắng 

18 Phan T Minh Hường Không rõ quê  

19 Lê Hương Hải Phòng 

20 Lê Văn Khuê Hà Bắc 

21 Mai Khương không rõ quê quán 

22 Huỳnh Kim Miền Bắc 

23 Phạm Hồng Lân Hải Phòng 

24 Nguyễn Văn Lập Miền Bắc 

25 Lương Đình Liệu Nam Sách 

26 Hà Văn Lộng Ninh Bình 

27 Bùi Miền Hòa Bình 

28 Bùi Văn Minh Hà Tây 
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29 Nguyễn Nam Nam Hà 

30 Giáp Văn Nguyên Việt Yên, Hà Bắc 

31 Nguyễn Văn Nguyên Hà Bắc 

32 Nguyễn Đình Niên Miền Bắc 

33 Lê Đăng Phả  Thanh Hóa 

34 Nguyễn Đức Quảng Ninh Bình 

35 Hoàng Văn Quang Yên Bào (có thể là Yên Bái) 

36 Trần Đình Thi Hải Phòng 

37 Nguyễn Yên Hòa Bình 

38 Đặng Văn Độ Miền Bắc 

 

Chú thích ảnh: Ảnh trên là Đào Mạnh Khấu và Đào Thị Mệnh là con LS Đào Chí Nguyện, Ninh Hải, 

Ninh Giang, Hải Dương đang cần tìm người cha thân yêu của mình, hy sinh tại Tây Ninh tháng 

5/1968. 

Tại NTLS Châu Thành, Tây Ninh có ngôi mộ mang tên Đào Vi Thiện, nhưng không có quê 

quán, ngày tháng năm sinh và ngày tháng hy sinh, đơn vị đều không có vả rồi mỗi lần tôi đến đấy 

đêm về lại mơ thấy người anh của mình! 

 Châu Thành, Tây Ninh, sáng 04 tết năm 2022 – ĐÀO THIỆN SÍNH  (ĐTS) 
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Stt Họ và tên Năm 

sinh 

Năm hy 

sinh 

Thông tin 

ban đầu 

Sau khi tra 

cứu 

NTLS 

1 Nguyễn Kim Nhã 1955 18/12/1978 Kiều Quốc, 

Nam Sách, 

H.H 

Ái Quốc, 

Nam Sách, 

H.Dương 

Tân Biên 

2 Bùi Đức Hợp 1957 3/5/1978 Đức Búc, 

Lập Thanh, 

Vĩnh Phú 

Đức Bắc, Lập 

Thạch, Vĩnh 

Phúc 

Tân Biên 

3 Đỗ Quý Dư 1956 24/12/1978 Kim Tân, 

Lào Cai 

Kim Sơn, 

Bảo Uyên, 

Lào Cai 

Tân Biên 

4 Bùi Văn Miên 1958 27/7/1978 Yên Lạc, Hà 

Bắc 

An Lạc, Sơn 

Động, Bắc 

Giang 

Tân Biên 

5 Đồng Văn Hàn 1956 13/6/1978 Xuân La, 

Khánh Hòa, 

B.Thái 

Xuân La, Pác 

Nậm, Bắc 

Cạn 

Tân Biên 

6 Bùi Văn Thành Cr 1975 Tân Tiến, 

P.Bình, 

Sông Bé 

Tân Tiến, Lộc 

Ninh, Bình 

Phước 

Tân Biên 

7 Dương Công Trừng Cr 29/11/1978 Ba Chi, 

Quảng Ninh 

Ba Chẻ, 

Quảng Ninh 

Tân Biên 

8 Lê Văn Hoành Cr 11/8/1968 Vinh, Thinh 

Vinh 

Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

Tân Biên 

9 Mạc Văn Dìu 1956 6/9/1978 Phú Ninh, 

Phú Nguyên, 

H.P 

Phù Ninh, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

Tân Biên 

10 Mai Xuân Đảm Cr 23/2/1969 Yên Khánh, 

Nghệ An 

Yên Thành, 

Nghệ An 

Tân Biên 

11 Ngô Minh Tiến 1956 25/5/1978 Tam Sơn, 

Yên Sơn, Hà 

Bác 

Tam Sơn, Từ 

Sơn, Bắc 

Ninh 

Tân Biên 

12 Triệu Xuân Quốc Cr 2/8/1979 Lạc Hòa, 

Bắc Thái 

Nam Hòa, 

Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên 

Tân Biên 

13 Lương Công Văn 1957 17/1/1979 Trúc Lâu, 

Lục Yên, Hà 

Bắc 

Trúc Lâu, 

Lục Yên, Yên 

Bái 

Tân Biên 

14 Trần Ngọc Đặng 1945 8/3/1962 Thanh Ngọc Thanh Ngọc Tân Biên 

15 Ngô Bá Kỷ Cr Cr Miền Bắc Miền Bắc Tân Biên 

16 Lê Bá Thanh 1957 5/7/1980 Trung An, 

Nguyễn 4, 

T.Giang 

Trung An, 

Tp.Mỹ Tho 

Tân Biên 
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17 Lê Văn Hùng 1956 2/3/1978 Tân Mỹ, 

Chiêm Mỹ, 

Hà Tiên 

Tân Mỹ, 

Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 

Tân Biên 

18 Nguyễn Đăng Lưu Cr 7/11/1978 Tân Lạc, H 

L Sơn 

Tuy Lộc, 

Tp.Yên Bái 

Tân Biên 

19 Đoàn Xuân Ninh 1955 14/6/1979 Vĩnh Tường, 

Trấn Yên, H 

L S 

Việt Cường, 

Trấn Yên, 

Yên Bái 

Tân Biên 

20 Đỗ Văn Diệp 1956 29/5/1978 Tân Ninh, 

Tiến Lũy, H 

P 

Tiên Minh, 

Tiên Lãng, 

H.Phòng 

Tân Biên 

21 Đoàn Khắc Hiếu Cr 27/3/1988 Văn Lữ, Mỹ 

Văn, Cửu 

Long 

Hòa Tú, Mỹ 

Xuyên, Sóc 

Trăng 

Tân Biên 

22 Lê Bá Tú 1950 23/11/1972 Tam Giang, 

Yên Sơn, Hà 

Bắc 

Tam Giang, 

Yên Phong, 

Bắc Ninh 

Tân Biên 

23 Lã Văn Trọng 1960 2/3/1979 Trực Thái, 

Hải Hậu, 

Nam Hà 

Trực Thái, 

Trực Ninh, 

Nam Định 

Tân Biên 

24 Đoàn Quý 1929 25/10/1964 Mỹ Chánh, 

Phù Mỹ, 

Ninh Bình 

Mỹ Chánh, 

Phù Mỹ, Bình 

Định 

Tân Biên 

25 Hoàng Văn Thuyên 1954 12/12/1977 Minh Quân, 

Lục Yên, H 

L S 

Minh Quân, 

Trấn Yên, 

Yên Bái 

Tân Biên 

26 Đoàn Văn Lê 1959 4/5/1978 Đoàn Kết, 

Hòa Bình 

Đài Bắc, H.B Tân Biên 

27 Hoàng Văn Sơn 1955 9/12/1977 Na Đô, Ông 

Cao Lạng 

Na Dương, 

Lộc Bình, 

Lạng Sơn 

Tân Biên 

28 Lò Văn Định 1955 9/7/1978 Thôn Môn, 

Thuận Châu, 

S L 

Thôn Mòn, 

Thuận Châu 

Tân Biên 

29 Mạc Văn Diu 1956 6/9/1978 Phú Ninh, 

Phú Nguyên, 

Hải Phòng 

Phú Ninh, 

Thủy Ngà 

Tân Biên 

30 Ngô Minh Hùng 1959 25/4/1978 Tổ 24, 

Hương Sơn, 

Thái 

Nguyên, Hà 

Bá 

Hương Sơn, 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Tân Biên 

31 Nguyễn Đức Phượng 1960 21/2/1980 Ninh Giang, 

Phù Tiên, 

Hải Phòng 

Minh Hoàng, 

Phù Cứ, 

Hưng Yên 

Tân Biên 

32 Nguyễn Hoàng Kiếm 1967 13/2/1981 2 chữ Đông 

Thành 

Đông Thành, 

Đức Huệ, 

Long An 

Tân Biên 
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33 Nguyễn Khắc Hữu 1965 25/2/1984 Vũ Quang, 

Hương Khê, 

H.Tĩnh 

Hương Khê, 

Hà Tĩnh 

Tân Biên 

34 Nguyễn Kim Hưng 1959 27/12/1983 Quang Khê, 

Quang 

Trường, 

Thanh Hóa 

Quảng 

Trường, 

Quảng 

Xương, 

Thanh Hóa 

Tân Biên 

35  Nguyễn Thế Đạo 1962 6/4/1985 Hạnh Lâm, 

Ng. Tĩnh 

Hạnh Lâm, 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An 

Tân Biên 

36 Đặng Đình Quý 1955 15/6/1978 Hương Lạc, 

Quang Lạc, 

H.Bắc 

Hương Lạc, 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Tân Biên 

37 Đặng Ngọc Hải 1956 2/8/1978 Bai Can, 

Hành Cử, 

Sông Lô, 

V.Phú 

Đại An, 

Thanh Ba, 

Phú Thọ 

Tân Biên 

38 Nguyễn Văn Cử 1958 6/3/1978 Búi Cầu, 

Vĩnh Lục, 

Nam Định 

Bối Cầu, 

Bình Lục, Hà 

Nam 

Tân Biên 

39 Nguyễn Văn Ánh 1958 15/7/1978 Văn Yên, 

Hải Phòng 

Văn Phong, 

Cát Hải, 

H.Phòng 

Tân Biên 

40 Phạm Tiến Ơn 1950 6/10/1979 Hưng Minh, 

H S Bình 

Hưng Thi. 

Lạc Thủy, 

Hòa Bình 

Tân Biên 

41 Nguyễn Văn Đốc 1957 15/7/1978 Sôn Dương, 

Hà Nam 

Ninh 

Sơn Lai, Nho 

Quan, N.Bình 

Tân Biên 

42 Nguyễn Văn Khang 1959 4/8/1978 Yên Thọ, 

Phú Yên, 

H.N.Ninh 

Yên Thọ, Ý 

Yên, Nam 

Định 

Tân Biên 

43 Nông Văn Dư 1956 14/8/1978 Liệu Đô, 

Lục Yên, 

H.S Bình 

Liễu Đô, Lục 

Yên, Yên Bái 

Tân Biên 

44 Nguyễn Văn Tây 1966 14/8/1989 Bình Quới, 

Vàm Cỏ, 

Long An 

Bình Quới, 

Châu Thành, 

Long An 

Tân Biên 

45 Phạm Ngọc Thắng 1953 5/1/1979  Đông Son 

Man Trực, 

Nam Định 

Đông Sơn, 

Nam Trực 

Tân Biên 

46 Lê Hữu Ngộ 1930 3/5/1974 Gò Quao, 

Tiền Giang 

Gò Công, 

Tiền Giang 

Tân Biên 

47 Lê Văn Hoành Cr 11/8/1968 Vinh Thinh, 

Vĩnh 

Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

Tân Biên 
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48 Nguyễn Đắc Trạc 1957 10/10/1978 Phú Hòa, 

Gia Lương, 

Bắc Thái 

Phú Hòa, 

Lương Tài, 

Bắc Ninh 

Tân Biên 

49 Lê Văn Long 1954 14/9/1978 Bình Phong, 

Vĩnh Phú 

Bình Dương, 

Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc 

Tân Biên 

50 Nguyễn Hữu Nhất 1958 23/9/1978 Tư Lãng, 

Việt Yên, 

H.B 

Tư Lạn, Việt 

Yên, Bắc 

Giang 

Tân Biên 

51 Lê Văn Nhớn 1955 23/12/1977 Kim Thanh, 

Trấn Yên, 

H.L.Sơn 

Kiên Thành, 

Trấn Yên, 

Yên Bái 

Tân Biên 

52 Nguyễn Hữu Lợi 1958 10/1/1979 Yên Chung, 

Yên Sơn, Hà 

Bắc 

Liên Chung, 

Tân Yên, Bắc 

Giang 

Tân Biên 

53 Lê Viết Thi 1954 3/5/1978 Đại An, 

Thanh Ba, 

V.Phú 

Đại An, 

Thanh Ba, 

Phú Thọ 

Tân Biên 

54 Nguyễn Hữu Thắng 1952 15/4/1978 Đông Viên, 

Đông Thức, 

Thanh Hóa 

Đông Yên, 

Đông Sơn, 

Thanh Hóa 

Tân Biên 

55 Lê Xuân Hiếu 1956 1/5/1978 Đoàn Kết, 

Tân Kỳ, HH 

Đoàn Kết, 

Thanh Miện, 

Hải Dương 

Tân Biên 

56 Nguyễn Hữu Hà 1959 15/6/1979 Tân Long, 

Khu Bắc, 

Thái Nguyên 

Hòa Long, 

Lai Vung, 

Đồng Tháp 

Tân Biên 

57 Nguyễn Thanh Hoàng 1966 9/7/1987 Hòa Long, 

Thanh Hùng, 

Đồng Tháp 

Hòa Long, 

Lai Vung, 

Đồng Tháp 

Tân Biên 

58 Nguyễn Thanh Trường Cr 19/2/1969 Nghi Tường, 

Y Gia 

Nghi Trường, 

Nghi Lộc, 

Nghệ An 

Tân Biên 

59 Võ Văn Óc Cr 24/4/1979 Xuân H, Hải 

Xuân, Thanh 

Hóa 

Xuân Hòa, 

Như Xuân, 

Thanh Hóa 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

60 Trần Văn Sáng Cr 4/2/1979 Đinh Công 

Duyên 

Đinh Công, 

Yên Định, 

Thanh Hóa 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

61 Hồ Hữu Sơn Cr 1984 Nghĩa Hòa, 

Nghi Đoàn, 

Nghệ An 

Nghĩa Hòa, 

Nghĩa Đoàn, 

Nghệ An 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

62 Lê Văn Phong Cr 19/4/1979 Đông Thuận, 

Thanh Hóa 

Đông Thịnh, 

Đông Sơn, 

Thanh Hóa 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

63 Hồ Vĩnh Tuyên Cr 22/12/1979 Vinh Xuân, 

Thanh Hóa 

Vĩnh Tân, 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

Ô Môn, 

Cần Thơ 
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64 Bùi Văn Châu Cr 11/11/1980 Định Yên, 

Thanh Hóa 

Yên Định, 

Thanh Hóa 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

65 Lê Văn Phong Cr 19/4/1979 Đông Thuận, 

Thanh Hóa 

Đông Thanh, 

Đông Sơn 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

66 Lê Văn Thanh Cr 3/2/1979 Trung 

Chính, 

Thanh Hóa 

Trung Chính, 

Nông Cống, 

Thanh Hóa 

Ô Môn, 

Cần Thơ 

67 Trần Văn Khinh Cr 7/10/1979 Cát Trọng, 

Thái Bình 

Cát Trọng, 

Thái Bình 

Rạch Giá 

68 Trần Huy Sáng Cr Cr Nghệ Tĩnh Nghệ Tĩnh Rạch Giá 

69 Tô Văn Thi Cr 6/1/1975 Hung Hà, 

Hà Tây 

Hồng Hà, 

Đan Phượng 

Rạch Giá 

70 Thái Văn Ninh Cr 24/4/1978 Vĩnh Phú Vĩnh Phú Rạch Giá 

71 Quách Văn Toan Cr 10/11/1980 Hoàng Long 

Binh, 

B.T.Thiên 

Quảng Long, 

Quảng Trạch, 

Quảng Bình 

Rạch Giá 

72 Phùng Văn Hoàng 1953 28/8/1979 Như Quỳnh, 

H.Hưng 

Như Quỳnh, 

Văn Lâm 

Rạch Giá 

73 Phạm Văn Phong 1949 18/4/1972 Vĩnh Phú, 

Tam Nông 

Tam Nông, 

Phú Thọ 

Rạch Giá 

74 Hoàng Lạc Quân 1959 2/4/1978 Lai Tự, Bắc 

Giang, Hà 

Tuyên 

Lai Tự, Bắc 

Giang, Hà 

Giang 

Vĩnh Long 

75 Vũ Đức Hậu 1961 27/3/1979 Ninh Hải, 

Ninh Thanh, 

H.H 

Ninh Hải, 

Ninh Giang, 

Hải Dương 

Hà Tiên 

76 Trinh Công Hồ Cr 15/9/1978 Phong Liên, 

P.Hải, 

Hoàng 

L.Sơn 

Phong Niên, 

Bảo Thống, 

Lào Cai 

Hà Tiên 

77 Trần Thanh Quách 1958 9/2/1978 Xuân Nam, 

Móng Cái, 

Quảng Nam 

Xuân Ninh, 

Quảng Ninh, 

Quảng Bình 

Hà Tiên 

78 Trần Văn Dũng Cr 26/6/1978 Tam Điệp, Ý 

Yên, Hà 

Nam Ninh 

Yên Bình, 

Tam Điệp, 

Ninh Bình 

Hà Tiên 

79 Hoàng Văn Huỳnh 1955 25/4/1978 Đa Trạch, 

H.Hưng 

Dạ Trạch, 

Khoái Châu, 

Hưng Yên 

Hà Tiên 

80 Bùi Văn Thông Cr 23/3/1979 Trực Cường, 

Hải Lâm, 

H.N.N 

Trực Cường, 

Trực Ninh, 

Nam Định 

Hà Tiên 

81 Vũ Xuân Huỳnh 1952 29/11/1978 Thủ Đức, 

Khu 1, Hà 

Sơn B 

Thị Trấn Đại 

Nghĩa, Mỹ 

Đức, H.Tây 

Hà Tiên 
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82 Nguyễn Văn Sự 1943 1967 Việt Thắng, 

Hà Bắc 

 Quế Vũ, Bắc 

Ninh 

Tp.P lây cu 

83 Mạc Văn Thư 1952 9/1/1979 Đào Mỹ, 

Quang 

Giang, H.B 

Đào Mỹ, 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Hà Tiên 

84 Ngô Quý Tiếp 1955 12/1/1979 Thanh Lan, 

N.Thanh, 

Hưng Yên 

Thanh An, 

Thanh Hà, 

Hải Dương 

Hà Tiên 

85 Phan Văn Giang Cr 11/12/1978 X.Phú, Yên 

Đăng, HB 

Xuân Phú, 

Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Hà Tiên 

86 Đặng Quốc Bình Cr 14/1/1979 Hồng Yên, 

Phú Nam, 

HH 

Hồng Nam, 

Tp.Hưng 

Yên, Hưng 

Yên 

Hà Tiên 

87 Trần Công Toản 1954 11/1/1979 Huỳnh Sơn, 

Thanh M, 

H.Hưng 

Hung Sơn, 

Thanh Miện, 

Hải Dương 

Hà Tiên 

88 Phạm Văn Tôn Cr 20/12/1978 Thuyền máy 

Hải Dương 

Bến Hàn, 

Tp.Hải 

Dương 

Hà Tiên 

89 Trịnh Văn Đìa cr 12/12/1978 Vĩnh Phú, 

Xuân Yên, 

Hải Hưng 

Vĩnh Khúc, 

Văn Giang, 

Hưng Yên 

Hà Tiên 

90 Bùi Văn Năng cr 10/2/1979 Thôn Đao, 

Cao Sơn, Hà 

Sơn Bình 

Cao Sơn, Đà 

Bắc, Hòa 

Bình 

Hà Tiên 

91 Đinh Văn Hợi Cr 6/4/1979 Đồng 

Hương, Kim 

Sơn, Hà Sơn 

Bình 

Đồng Hương, 

Kim Sơn, 

Ninh Bình 

Hà Tiên 

92 Nguyễn Văn Dân Cr 3/10/1989 Long Hồ, 

Lưu Lang 

Long Hồ, 

Vĩnh Long 

Hà Tiên 

93 Hà Thanh Bình Cr 1/10/1972 Quảng Bình, 

Thanh Hóa 

Quảng Bình, 

Quảng 

Xương, 

Thanh Hóa 

Hà Tiên 

94 Nguyễn Gia Kích Cr 26/3/1979 Tây Sơn, 

Sơn Bình, 

H.S.Bình 

Sơn Đà, Tây 

Sơn, Hà Tây 

Hà Tiên 

95 Trần Văn Là Cr 14/2/1979 Dan Chu, 

Suky, H.H 

Dân Chủ, Tứ 

Kỳ, Hải 

Dương 

Hà Tiên 

96 Triệu Bằng Lách Cr 18/8/1978 Van Khang, 

Hữu Lung, 

Cao Lạng 

Văn Nham, 

Hữu Lũng, 

Lạng Sơn 

Hà Tiên 



Mọi thông tin cần liên hệ số điện thoại: 0918793918   10 
 

97 Trần Đỗ Mạnh 1950 7/4/1975 Thanh Trị, 

Gò Công 

Thanh Trị, 

Gò Công Tây, 

Tiền Giang 

Trà Võ, 

Tây Ninh 

98 Nguyễn Văn Khái Cr 18/3/1979 Viễn Hùng, 

Quang 

Niệm, Hải 

Hưng 

Ngũ Hùng, 

Thanh Niệm, 

Hải Dương 

Hà Tiên 

99 Vũ Văn Khoang 1938 8/1/1979 Đại Hợp, Ôn 

Thụy, Hải 

Phòng 

Đại Hợp, 

Kiên Thụy, 

Hải Phòng 

Hà Tiên 

100 Nguyễn Xuân Phan Cr 24/6/1978 Phú Cát, Phú 

Oai, 

H.S.Bình 

Phú Cát, Phú 

Oai, Hà Tây 

Hà Tiên 

101 Vũ Văn Thân 1960 31/1/1979 G Xuyên, 

H.Hưng 

Gai Xuyên, 

Gia Lộc, Hải 

Hưng 

Hà Tiên 

102 Nguyễn Văn Quyền Cr 16/8/1978 Minh Đức, 

Yên Dũng, 

Hà Bắc 

Minh Đức, 

Việt Yên, Bắc 

Giang 

Hà Tiên 

103 Mai Sinh Hằng 1955 1/4/1978 Hải Hưng Hung Yên, 

Hải Hưng 

Tân Biên 

104 Nguyễn Đình Hiển Cr Cr cr Phan Văn 

Hiển, Quảng 

Bình 

Tân Biên 

105 Nguyễn Văn Phú Cr 6/4/1979 Đồng 

Hương, Kim 

Sơn, Hà Sơn 

Bình 

Đồng Hương, 

Kim Sơn, 

Ninh Bình 

Tân Biên 

106 Phạm Hữu Quyền 1954 19/1/1979 Minh Tiến, 

Hà Nam 

Ninh 

Ninh Tiến, 

Tx.Ninh Bình 

Hà Tiên 

107 Ls Tuấn Cr 12/5/1969 Tuấn Trần Văn 

Tuấn, Hưng 

Yên 

Tân An 

108 Vũ Ngọc Dương Cr 26/9/1972 Gia Hải, Hải 

Hưng 

Gia Hòa, Gia 

Lộc, Hải 

Dương 

Tân An 

109 Phạm Ngọc Vạn Cr 7/8/1972 Ninh Mỹ, 

Hải Hưng 

Ninh Giang, 

Hải Dương 

Tân An 

110 Phạm Thanh Tý Cr 10/9/1972 Ninh Hiệp, 

Ninh Hưng, 

H.H 

Ninh Giang, 

Hải Dương 

Tân An 

111 Trần Văn Thành Cr 12/4/1975 Long Xuyên, 

Bình Gia, 

HH 

Bình Giang, 

Hải Dương 

Tân An 

112 Vũ Bá Thuận Cr Cr Yên Bái, 

Nghệ Tĩnh 

Yên Na, 

Tương 

Dương, Nghệ 

Tân An 
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An 

113 Phạm Hữu Chinh 1955 15/10/1978 Cát Sơn, Cát 

Gia, Thanh 

Hóa 

Các Sơn, 

Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

Đắk Đoa, 

Gia Lai 

114 Vũ Xuân Trường 1950 14/5/1975 Võ Bằng, 

Mỹ Sơn, 

Tuyên 

Quang 

Mỹ Bằng, 

Yên Sơn, 

Tuyên Quang 

Chư Sê, 

Gia Lai 

115 Nông Đức Sử Cr 7/1/1985 Hương Sơn, 

Bắc Giang, 

Hà Tuyên 

Quang Bình, 

Hà Giang 

Chư Sê, 

Gia Lai 

116 Nguyễn Văn Quy 1954 24/5/1979 Yên Quang, 

Liên Sơn, 

HS. Bình 

Yên Quang, 

Lương Sơn, 

Hòa Bình 

Gò Dầu 

117 Tăng Hữu Sự 1957 27/9/1977 Tăng Hiệp, 

Phước Oai, 

H.Tây 

Ngọc Hiệp, 

Quốc Oai, Hà 

Tây 

Gò Dầu 

118 An Văn Điền Cr 13/4/1975 Kinh Phải, 

Lữ HH 

Tiên Lữ, 

Hưng Yên 

Tân An 

119 Bế Văn Tăng Cr 13/5/1970 Tân Yên, 

Bắc Yên, 

B.Thái 

Văn Yên, Đại 

Từ, Thái 

Nguyên 

Tân An 

120 Bùi Văn Vỹ Cr 30/4/1975 VQ, Văn G, 

H.Hưng 

Văn Giang, 

Ninh Giang, 

Hải Dương 

Tân An 

121 Bế Văn Chảy 1949 12/5/1970 Tân Yên, 

V.Bảng, 

L.Sơn 

Tân Yên, 

Tràng Định, 

Lạng Sơn 

Tân An 

122 Ls Nguyên Cr Cr Cr Cr Tân An 

123 Nguyễn Văn Sáng Cr 6/3/1971 Đông Thủy, 

H.Bắc 

Đồng Vương, 

Yên Thế 

Tân An 

124 Phạm Hồng Phong Cr 11/8/1970 H.Hậu, 

H.Hưng 

Hải Hưng, 

Hải Hậu, 

Nam Định 

Tân An 

125 Trần Ngọc Nghiệm 1965 10/9/1988 Vĩnh Hầu, 

Gò Công 

Vĩnh Hữu, 

Gò Công Tây 

Tân Biên 

126 Phùng Văn Đức 1959 27/12/1977 Việt Hòa, 

Hải Hưng 

Việt Hòa, 

Tp.Hải 

Dương 

Tân Biên 

127 Phạm Văn Dư 1962 6/2/1980 Hùng Sơn, 

Hương Hóa, 

Hà Bắc 

Hùng Sơn, 

Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 

Tân Biên 

128 Đặng Văn Điền 1938 24/4/1968 Hòa Bình, 

Hải Hưng 

Phố Hòa 

Bình, Tp.Hải 

Dương 

Tân Biên 
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129 Bùi Đình Hòe 1958 28/8/1978 Tân Tiến, Ý 

Yên, HN 

Ninh 

Yên Tiến, Ý 

Yên, Nam 

Định 

Tân Biên 

130 Bùi Nhật Bản 1948 1978 Bắc Sơn, HS 

Bình 

Bắc Sơn, Kim 

Bôi, Hòa 

Bình 

Tân Biên 

131 Nguyễn Trí Ngọc Hiền Cr 2/7/1989 Cr Cr Tân Biên 

132 Bùi Văn Tấn 1959 30/1/1979 Bắc Sơn, 

Liên Lạc, 

Hòa Bình 

Bắc Sơn, Tân 

Lạc, Hòa 

Bình 

Tân Biên 

133 Cát Văn Luyến 1955 10/6/1977 Kỳ Ơn, HS 

Bình 

Kỳ Sơn, Hòa 

Bình 

Tân Biên 

134 Bùi Văn Thiền 1958 10/4/1978 Tân Lạc, Ba 

Vì, Hà Nội 

Tân Lĩnh, Ba 

Vì, Hà Tây 

Tân Biên 

135 Hứa Văn Hồng 1959 30/4/1982 Đơn Biên, 

Lập Sơn 

Biên Sơn, 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 

Vĩnh 

Long 

136 Lại Văn Răng Cr 28/8/1984 Phú Hòa, 

Song Đức 

Ohus Hòa, 

Lương Tài, 

Bắc Ninh 

Vĩnh 

Long 

137  Trần Văn Vân Cr 11/3/1979 Vĩnh Bang, 

Vĩnh Bái 

Vĩnh Khang, 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

Vĩnh 

Long 

138 Trương Văn Thoái 1960 3/4/1979 Lương 

Trung, 

Thanh Hóa 

Lương Trung, 

Bá Thước, 

Thanh Hóa 

Vĩnh 

Long 

139 Hoàng Văn Hồng Cr 1/2/1979 Láng Bé, Lai 

Châu 

Láng Mô, Sin 

Hồ, Lai Châu 

Vĩnh 

Long 

140 Bùi Viết Hùng Cr 21/1/1981 Thượng 

Trang, Bắc 

Tràng 

Bát Tràng, 

Gia Lâm, Hà 

Nội 

Vĩnh 

Long 

141 Bùi Như Liêm Cr Cr F330 Thượng 

Trang, Bắc 

Tràng 

Bát Tràng, 

Gia Lâm, Hà 

Nội 

Vĩnh 

Long 

142 Trịnh Đức Long Cr 17/2/1978 Ý Yên, Yên 

Định, Yên 

Hòa 

Định Hòa, 

Yên Định, 

Thanh Hóa 

Vĩnh 

Long 

143 Nguyễn Văn Vân 1959 27/3/1979 Thôn Hưng, 

Gia Lộc, HH 

Tân Hưng, 

Gia Lộc, Hải 

Dương 

Vĩnh 

Long 

144 Bùi Văn Xây 1955 7/2/1978 Yên Lạc, 

Yên Hà, HS 

Bình 

Yên Lạc, Yên 

Thủy, Hòa 

Bình 

Vĩnh 

Long 

145 Đỗ Đức Hòa 1959 18/4/1979 Tân A, 

Thạch Hà, 

HH 

Tân An, 

Thanh Hà, 

Hải Hưng 

Vĩnh 

Long 
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146 Võ Hữu Luân Cr 5/2/1979 

F339 

Tiếng Long Tiếng Long Vĩnh 

Long 

147 Phan Quế Long 1959 

F4 

17/4/1978 Hương Ly, 

Sông Thao 

Hương Lung, 

Cẩm Khê, 

Phú Thọ 

Vĩnh 

Long 

148 Mã Văn Đàm Cr Cr NT Đại Tu, 

Hà Bắc 

Minh Tiến, 

Đại Từ, Thái 

Nguyên 

Tx Phước 

Long 

149 Nguyễn Văn Hà Cr Cr T.Thương, 

Ph. Yên, 

H.Bắc 

Tân Hương, 

Phổ Yên, 

Thái Nguyên 

Tx Phước 

Long 

150 Trương Văn Đang Cr Cr Ls Đông Nữ, 

B.Thái 

Linh Sơn, 

Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên 

Tx Phước 

Long 

151 Lê Văn Công Cr Cr Kỳ Thịnh, 

K.Anh, Bắc 

Thái 

Kỳ Thịnh, Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh 

Tx Phước 

Long 

152 Hà Văn Sen 1941 16/5/1972 Yên Đồng, 

Hà Bắc 

Yên Mông, 

Đà Bắc, Hòa 

Bình 

Tuy An, 

Phú Yên 

153 Cao Văn Tính Cr Cr Cr Hoằng Tân, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

Giồng 

Riềng, 

Kiên 

Giang 

154 Vũ Thế Nẻo 1948 Cr Văn Quang, 

N.G.H 

Văn Giang, 

Ninh Giang, 

Hải Hưng 

Chư 

Pông, Gia 

Lai 

155 Đoàn Khắc Tuấn Cr 1/5/1970 Lộc Tỉnh, 

Hải Dương 

Gia Lộc, Hải 

Dương 

Tp. 

Quảng 

Ngãi 

156 Trần Anh Tuấn 1946 5/10/1971 P.Thịnh, 

L.Đông HH 

Phú Thịnh, 

Kim Động, 

Hưng Yên 

 

157 Vũ Viết An 1960 5/2/1979 Tiên Giang, 

Bắc Giang 

Trường 

Giang, Lục 

Nam 

Tân Biên, 

Tây Ninh 

158 Vũ Đình Thám Cr 12/5/1969 Hải Long, 

Hải Hưng 

Hung Long, 

Ninh Giang, 

Hưng Long, 

Mỹ Hào 

Tân Biên 

159 Võ Văn Phát 1925 7/7/1969 Tân An, Cần 

Thơ 

Tân An, Ninh 

Kiều, Cần 

Thơ 

Tân Biên 

160 Trần Văn Long Cr 17/2/1987 2 chữ Tây 

Sơn 

Tây Sơn, 

Bình Định 

Tân Biên 

161 Trần Quang Hiền 1955 1/12/1977 Quang Tùng, 

Tr, HH 

Quang Trung, 

Tứ Kỳ, Hải 

Hưng 

Tân Biên 
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162 Vũ Hồng Đức Cr 12/2/1968 Văn Tiền, 

Trấn Yên, 

Bắc Thái 

Văn Tiến, 

Trấn Yên, 

Yên Bái 

Mỹ Tài, 

Phù Mỹ 

163 Bùi Văn Thuận 1944 26/12/1969 Tân Lạc, 

Hòa Bình 

Bùi Văn 

Thận, Xóm 

Bào 1, Thanh 

Hối, Tân Lạc, 

HB 

Tuy An, 

Phú Yên 

164 Nguyễn Bá Hiền (Hiển) 1948 25/6/1969 Ngọc Xá, Hà 

Bắc 

Ngọc Xá, Tân 

Yên, Quế Võ, 

Bắc Ninh 

Tuy An, 

Phú Yên 

165 Ngô Văn Dung 1947 Cr Tân Hưng, 

Tô Yên, Bắc 

Thái 

Tân Hưng, 

Phổ Yên, 

Thái Nguyên 

Mỹ Tài, 

Phù Mỹ 

166 Ls.. Ninh 1955 14/6/1979 Việt Tường, 

Trấn Yên, H 

L Sơn 

Việt Cường, 

Trấn Yên, YB 

Tân Biên 

167 Ls Diệp 1956 29/5/1978 Tân Ninh, 

Tiên Lũy, 

H.Phòng 

Tiến Ninh, 

Tiên Lãng, 

HP 

Tân Biên 

168 Bùi Văn Lợi 1954 19/3/1978 Thạch Hà, 

Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

Cẩm Thạch, 

Cảm Phả 

Gò Dầu, 

Tây Ninh 

169 Lê Văn Sáng 1949 28/8/1968 Tam Liệt, 

Bắc Giang, 

Hải Hưng 

Tiền Liệt, 

Ninh Giang, 

Hải Dương 

Gò Dầu, 

Tây Ninh 

170 Phạm Hồng Thái Cr 21/4/1975 Sơn Hà, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

Trà Võ, 

Tây Ninh 

171 Nguyễn Văn Túc 1948 10/3/1975 Ngọc Biên, 

Ninh Hải 

Ngọc Hiển, 

Cà Mau 

Tân Biên 

172 Nguyễn Văn Xích Cr 16/3/1969 Quảng Hà, 

Hà Tây 

Quảng Phú 

Cầu, Ứng 

Hòa, Hà Tây 

Tân Biên 

173 Phạm Hữu Dũng 1961 28/1/1979 Cù Chinh, 

Tp.Hải 

Phòng 

Phù Ninh, 

Thủy Nguyên 

Tân Biên 

174 Phạm Văn Hoàng Cr 20/4/1975 Vĩnh Bình Châu Thành, 

An Giang 

Trà Võ, 

Tây Ninh 

175 Đinh Công Uẩn 1954 4/8/1977 Phu Yên, 

S.La 

Phù Yên, Sơn 

La 

Tp. Rạch 

Giá 

176 Đào Văn Tiến 1960 6/1979 Triệu Hải, 

Bình Trị 

Thiên 

Triệu Tài, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị 

Rạch Giá 

177 Đào Thị Xuân Thìn Cr 1972 Cr Cr Rạch Giá 

178 Đinh Xuân Diêm Cr 1974 Ninh Bình Ninh Bình, 

Rạch Giá 

Rạch Giá 
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179 Dương Hồng Ba Cr 1984 Hà Sơn Bình Hòa Bình, Hà 

Tây 

Rạch Giá 

180 Trương Văn Dự Cr 30/7/1985 Bai Sơn, 

Kiên Hải, k 

tỉnh 

Lai Sơn, Kiên 

Hải, Kiên 

Giang 

Rạch Giá 

181 Ngô Văn Phú 1944 1966 Cha He, Bến 

Tre 

Châu Hòa, 

Giồng Trôm 

Tân Biên 

182 Nguyễn Đình Phu 1947 23/3/1973 Hồng Du, 

Nam Giang 

Châu Hòa, 

Giồng Trôm 

Tân Biên 

183 Vũ Đình Công 1959 2/8/1979 Kim Xuyên, 

Nam Sách, 

HH 

Kim Xuyên, 

Kim Thành, 

Hải Dương 

Tân Biên 

184 Nguyễn Ngọc Lâm Cr 21/8/1968 Phú Thọ, 

Hải Dương 

Phú Thịnh, 

Kim Động, 

Hưng Yên 

Tân Biên 

185 Nguyễn Kim Hưng 1959 27/12/1983 Quang Khê, 

Quang 

Trường, TH 

Quảng Khê, 

Quảng 

Xương, TH 

Tân Biên 

186 Nguyễn Đình Trọng 1959 27/8/1978 Hoàng 

Phong, Thái 

Bình 

Hồng Phong, 

Vũ Thư 

Tân Biên 

187 Nguyễn Hữu Khắc 1965 25/2/1984 Vũ Quang, 

Hương Khê 

Gửi về 2 

Huyện Vũ 

Quang, 

Hương Khê 

Tân Biên 

188 Nguyễn Đức Phương 1960 21/2/1980 Ninh Giang, 

Phù Tiên, 

H.Hưng 

Minh Hoàng, 

Phù Cừ, 

H.Yên 

Tân Biên 

189 Bố Sỹ Trọng Cr 12/3/1969 Ngân Đơn, 

Bắc Thái 

Ngân Sơn, 

Bắc Cạn 

Tân Biên 

190 Nguyễn Tiến Khoa 1952 20/11/1973 C.Dương, 

C.Thái, Vĩnh 

Phú 

Sơn Dương, 

Lâm Thao, 

Phú Thọ 

Tân Biên 

 

                                                                  PHẦN 17 

Thông tin về liệt sĩ ở một số nghĩa trang, thiếu thông tin về  

năm sinh,…… 

(TRANG TIẾP THEO) 
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TT Họ tên Quê quán NTLS 

1.  Đỗ Ngọc Thân Hà Nội Long Thành 

2.  Bạch Ngọc Đạt CR Long Thành 
3.  Bùi Như Ý Hải Hậu, Nam Định Long Thành 
4.  Bùi Văn Tân Lai Vu, Kim Thành, Hải Hưng Long Thành 
5.  Bùi Văn Tuấn Liên Sơn, Hưng Sơn, Hòa Bình Long Thành 

6.  Cao Thạch Sỹ 
Hoàng Tân, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 
Long Thành 

7.  Chu Thanh Dũng CR Long Thành 
8.  Đặng Tĩnh Điền Trần Phú, Thông Hà, Thái Bình Long Thành 

9.  Đặng Văn Phát 
Hồng Phong, Đăng Phong, Hà 

Tây 
Long Thành 

10.  Đặng Văn Tám Thị Chung, Kinh Bắc, Hà Bắc Long Thành 
11.  Đinh Tiến Hoàn Chi Tân, Quan Châu, Hải Hưng Long Thành 
12.  Đinh Văn Dư Nghi Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa Long Thành 
13.  Đỗ Ngọc Hương Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa Long Thành 
14.  Đỗ Văn Đáng Thiên Khánh, Thiên Hòa Long Thành 
15.  Đỗ Văn Đăng Thanh Hà, Hải Hưng Long Thành 

16.  Phạm Văn Ba 
Thuận Thiên, An Thụy, Hải 

Phòng 
Long Thành 

17.  Nguyễn Thị Bảy CR Long Thành 
18.  Nguyễn Văn Bảy Thanh Trì, Hải Hưng Long Thành 
19.  Vũ Đình Khiêm CR Long Thành 
20.  Trường Công Khỏe Thanh Hà, Hải Hưng Long Thành 
21.  Nguyễn Ngọc Khuê CR Long Thành 
22.  Trần Văn Ngọc Hải Hưng Long Thành 

23.  Vũ Văn Ngọc Bằng Thiên, Nam Lợi, HNN Long Thành 

24.  Trần Tấn Ngọc Hải Hưng Long Thành 

25.  Nguyễn Văn Thêm Miền Bắc Long Thành 

26.  Hà Mai Thiết Hà Sơn Bình Long Thành 

27.  Lê Văn Hai CR Long Thành 

28.  Nguyễn Văn Hai CR Long Thành 

29.  Vũ Ngọc Hạnh CR Long Thành 

30.  Nguyễn Xuân Lịch Yên Dũng, Hà Bắc Long Thành 

31.  Nguyễn Thiên Liễu Quảng Ninh Long Thành 
32.  Nguyễn Đức Nhiệm Yên Lăng, Vĩnh Hùng Long Thành 
33.  Trần Văn Thầm CR Long Thành 
34.  Lê Như Thu CR Long Thành 
35.  Nguyễn Văn Khánh CR Long Thành 
36.  Nguyễn Văn Cao Hà Nội Long Thành 

37.  Vũ Quang Tuyến Tú Kỳ, Hải Hưng 
Bình Chánh, Bình 

Tân 

38.  Nguyễn Văn Đường Miền Bắc 
Bình Chánh, Bình 

Tân 

39.  Nguyễn Văn Na Thái Nguyên 
Bình Chánh, Bình 

Tân 

40.  Nguyễn Văn Tải Thanh Hóa Bình Chánh, Bình 
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Tân 

41.  Bùi Đức Bình không Long Khánh 

42.  Bùi Đinh Thân TX. Thanh Hóa Long Khánh 

43.  Bùi Bá Long Đức Thọ Long Khánh 

44.  Bùi Anh Tiến Anh Sơn Long Khánh 
45.  Vương Văn Mấm Vũ Tiên, Thái Bình Long Khánh 
46.  Vũ Văn Chừng CR Long Khánh 
47.  Hoàng Khắc Nhu Kỳ Anh Long Khánh 
48.  Hoàng Văn Quý Vĩnh Phú Long Khánh 
49.  Hoàng Minh Quân Quảng Xương, Thanh Hóa Long Khánh 
50.  Hoàng Minh Tường Tuyên Hóa, Quảng Bình Long Khánh 
51.  Hoàng Ngọc Danh Thành Lâm, Thanh Liêm, Hà Nội Long Khánh 
52.  Hoàng Văn Ngọc Kim Động, Hải Hưng Long Khánh 
53.  Hoàng Văn Thanh Can Lộc, Hà Tĩnh Long Khánh 
54.  Huỳnh Văn Lộc CR Long Khánh 
55.  Lâm Hồng Khải Quận 3, Sài Gòn Long Khánh 
56.  Lê Đăng Tô Thái Thụy Long Khánh 
57.  Lê Ích Quyết Thọ Xuân, Thanh Hóa Long Khánh 
58.  Lê Minh Đức Khoái Châu Long Khánh 
59.  Lê Quốc Chuông Bá Thước, Thanh Hóa Long Khánh 
60.  Lê Quốc Soan Hương Sơn, Hà Tĩnh Long Khánh 
61.  Lê Thế Quy Như Xuân, Thanh Hóa Long Khánh 
62.  Lê Văn Báu Thái Thụy Long Khánh 

LS 

 HÀ VĂN KIÊN 
Sinh năm: 1943 

Quê quán: Bắc Trung, Bắc Thái 

Đơn vị: F24 

Hy sinh: 27-04-1973 

 

Nay ngôi mộ LS hà Văn Kiên tại NTLS Dương Minh Châu chưa có người nhận. Vậy ai 

là thân nhân xin vui lòng liên hệ tới CCB Đào Thiện Sính, sđt: 0919793918. Xim chan 

thành cảm ơn 
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63.  Lê Văn Bảy Phù Cừ Long Khánh 
64.  Lê văn Bút không Long Khánh 
65.  Lê Văn Danh Phù Cừ Long Khánh 
66.  Lê Văn Lan Thạch Hà Long Khánh 
67.  Lê Văn Lợi Tĩnh Gia Long Khánh 
68.  Lê Văn Lưỡng Hoằng Hóa Long Khánh 
69.  Lê Văn Phước Long Khánh Long Khánh 
70.  Lê Văn Thái Xuân Sơn, Xuân Thọ Long Khánh 
71.  Lê Văn An Nghi Xuân Long Khánh 
72.  Lê Xuân Bình Thạch Hà Long Khánh 
73.  Lê Xuân Ngợi Kỳ Anh Long Khánh 
74.  Lê Xuân Quý Như Xuân, Thanh Hóa Long Khánh 
75.  Lương Văn Soạn Quỳnh Phụ Long Khánh 
76.  Lý Văn Trung Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Hưng Long Khánh 
77.  Mai Văn Cường Hải Hậu Long Khánh 
78.  Mai Văn Mích Ứng Hòa, Hà Tây Long Khánh 
79.  Mai Văn Xinh Ứng Hòa, Hà Tây Long Khánh 
80.  Ngô Sỹ Biền Yên Thành, Nghệ An Long Khánh 
81.  Ngô Xuân Đoàn Bố Trạch Long Khánh 
82.  Nguyễn Chí Thanh Thành phố Thái Nguyên Long Khánh 

Đây là LS Nguyễn Văn Sửu (Quang Sừu), năm sinh 1949 

Quê quán: thị trấn Ninh Giang, Hải Dương 

Nhập ngũ: 1967 

Hy sinh: 1971 

Đơn vị: C3D1E268, Phân khu Sài Gòn – Gia Định, Hy sinh tại khu vực tỉnh Bình Long (nay là Bình 

Phước) nhưng phần mộ hiện nay chưa có ở tất cả các nghĩa trang liệt sỹ và hồ sơ liệt sỹ của tỉnh đội và 

TBXH tỉnh Bình Phước không có.  

Nếu đơn vị và cá nhân biết LS này xin liên hệ số điện thoại: Đào Thiện Sính – CCB Khánh Hòa – 

0918793918. Chân thành cảm ơn 
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83.  Nguyễn Công Diên Can Lộc Long Khánh 
84.  Nguyễn Công Mai không Long Khánh 
85.  Nguyễn Đình Thu Thạch Hà Long Khánh 
86.  Nguyễn Đình Tiến Thành phố Vinh Long Khánh 
87.  Nguyễn Đình Toàn Thọ Xuân Long Khánh 
88.  Nguyễn Đình Trực Thọ Xuân Long Khánh 
89.  Nguyễn Đình Vinh Quỳnh Lưu Long Khánh 
90.  Nguyễn Đức Chí Lạc Văn Bôi, Ngô Quyền Long Khánh 
91.  Nguyễn Đức Tính Vũ Thư Long Khánh 
92.  Nguyễn Đức Tuân Triệu Sơn Long Khánh 
93.  Nguyễn Duy Lâm Nghi Xuân, Hà Tĩnh Long Khánh 
94.  Nguyễn Duy Nguyên Thạch Hà Long Khánh 
95.  Nguyễn Hồng Quân TX.Hà Tĩnh Long Khánh 
96.  Nguyễn Hồng Sơn Hương Khê Long Khánh 
97.  Nguyễn Hồng Tuyên Tĩnh Gia Long Khánh 
98.  Nguyễn Hữu Lộc Phù Mỹ Long Khánh 
99.  Nguyễn Mạnh Diêm không Long Khánh 

100.  Nguyễn Mạnh Đương Đức Thọ Long Khánh 
101.  Nguyễn Minh Chiến Ninh Hóa, Quảng Bình Long Khánh 
102.  Nguyễn Minh Đấu Quảng Trạch Long Khánh 
103.  Nguyễn Ngọc Ân Tuyên Hóa, Quảng Bình Long Khánh 
104.  Nguyễn Ngọc Khuynh Bố Trạch Long Khánh 
105.  Nguyễn Ngọc Nhất Vĩnh Bảo Long Khánh 
106.  Nguyễn Ngọc Sâm Thạch Hà Long Khánh 
107.  Nguyễn Quang Trọng Thạch Hà Long Khánh 
108.  Nguyễn Quang Trung Thạch Hà Long Khánh 
109.  Nguyễn Quốc Tài Can Lộc Long Khánh 
110.  Nguyễn Quốc Hệ Đông Triều Long Khánh 
111.  Nguyễn Thanh Bảy Yên Lộc, Lộc Ninh Long Khánh 
112.  Nguyễn Thanh Bảy Yên Lộc, Can Lộc Long Khánh 
113.  Nguyễn Thanh Bình Hải Phòng Long Khánh 
114.  Nguyễn Thanh Bình Tuyên Hóa Long Khánh 
115.  Nguyễn Thanh Huệ Thạch Hà Long Khánh 
116.  Nguyễn Tiến Lục Đông Hưng Long Khánh 
117.  Nguyễn Tiến Phụng Kỳ Anh Long Khánh 
118.  Nguyễn Tiến Phương Cẩm Khê Long Khánh 
119.  Nguyễn Trọng Cương Hưng Nguyên, Nghệ An Long Khánh 
120.  Nguyễn Văn Bảu Yên Chư, Yên Đồng Long Khánh 
121.  Nguyễn Văn Banh CR Long Khánh 
122.  Nguyễn Văn Bảy Sông Cầu, Phú Yên Long Khánh 
123.  Nguyễn Văn Diêm Thạch Hà Long Khánh 
124.  Nguyễn Văn Diêm Kim Động Long Khánh 
125.  Nguyễn Văn Dung CR Long Khánh 
126.  Nguyễn Văn Dung Ba Vì Long Khánh 
127.  Nguyễn Văn Dưỡng Hương Sơn, Hà Tĩnh Long Khánh 
128.  Nguyễn Văn Hoãn Quốc Oai Long Khánh 
129.  Nguyễn Văn Học Quảng Trạch Long Khánh 



Mọi thông tin cần liên hệ số điện thoại: 0918793918   20 
 

130.  Nguyễn Văn Hợp Bố Trạch, Quảng Bình Long Khánh 
131.  Nguyễn Văn Huân Quốc Oai Long Khánh 
132.  Nguyễn Văn Huấn Phù Tiên Long Khánh 
133.  Nguyễn Văn Huấn Thanh Liêm, Hà Nam Long Khánh 
134.  Nguyễn Văn Khâm CR Long Khánh 

135.  Nguyễn Văn Khanh 
Tiểu Khu, Kiến Xương, Hải 

Phòng 
Long Khánh 

136.  Nguyễn Văn Khôi Đô Lương Long Khánh 
137.  Nguyễn Văn Lợi Can Lộc Long Khánh 
138.  Nguyễn Văn Lợi Nghi Xuân Long Khánh 
139.  Nguyễn Văn Nghị Quỳnh Phụ Long Khánh 
140.  Nguyễn Văn Lưu CR Long Khánh 

 

 

Liệt sỹ 

THỨC 
Năm sinh 

Quê quán 

Hy sinh 

Đơn vị: 

 

 

 

 

Đây là ngôi mộ LS Thức không ngày tháng, năm sinh, quê quán và không ngày tháng hy 

sinh, không rõ đơn vị tại NTLS Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam. Vậy đơn vị nào trước đây 

từng chiến đấu ở Khu vực này có liệt sỹ Thức. Nhờ các đồng chí gọi điện vào số máy của 

CCB Đào Thiện Sính – 0918793918. Chân thành cảm ơn 

 

141.  Bùi Bá Thỏa 
Thắng Lộc, Thường Xuân, Thanh 

Hóa 
Trảng Bom 

142.  Bùi Đình Quang Đông Hưng, Thái Bình Trảng Bom 

143.  Cấn Xuân Liên Sơn Tây Trảng Bom 
144.  Đặng Ngọc Bản Xuân Thủy, Nam Hà Trảng Bom 
145.  Đoàn Bá Hải Lý Nhân, Nam Hà Trảng Bom 
146.  Hồ Đình Hậu Bố Trạch, Quảng Bình Trảng Bom 
147.  Võ Văn Cát Hương Sơn, Hà Tĩnh Trảng Bom 
148.  Trần Văn Nùng Hải Hậu, Nam Hà Trảng Bom 
149.  Đoàn Tử Luyện Đức Thọ, Hà Tĩnh Trảng Bom 
150.  Đặng Thái Tuấn Hoằng Hóa, Thanh Hóa Trảng Bom 
151.  Bùi Hữu Hoàng Đông Hưng, Thái Bình Trảng Bom 
152.  Đặng Ngọc Nguyên Quảng Trạch, Thái Bình Trảng Bom 
153.  Hồ Xuân An Hải Phòng Trảng Bom 
154.  Hoàng Văn Hoa Hà Bắc Trảng Bom 
155.  Đặng Văn Sơn Hoằng Hóa, Thanh Hóa Trảng Bom 
156.  Đinh Duyên Hải Hưng Nguyên, Nghệ An Trảng Bom 



Mọi thông tin cần liên hệ số điện thoại: 0918793918   21 
 

157.  Hoàng Văn Huân Lạng Giang, Hà Bắc Trảng Bom 
158.  Vũ Nguyên Giải Xuân Thành, Nam Hà Trảng Bom 
159.  Đinh Trọng Lẫm Quốc Oai, Hà Tây Trảng Bom 
160.  Từ Hữu Bình Hương Sơn, Hà Tĩnh Trảng Bom 
161.  Võ Hữu Lân Lệ Thủy, Quảng Bình Trảng Bom 
162.  Đinh Văn Hòa Hải Hưng Trảng Bom 
163.  Hoàng Văn Ngọ Đô Lương, Nghệ An Trảng Bom 
164.  Vi Văn Kinh Quang Hóa, Thanh Hóa Trảng Bom 
165.  Trần Văn Minh Hà Tây Trảng Bom 
166.  Trần Văn Tác Hương Khê, Hà Tĩnh Trảng Bom 
167.  Đinh Văn Thích Hương Khê, Hà Tĩnh Trảng Bom 
168.  Hoàng Văn Phấn Tuyên Hòa, Quảng Bình Trảng Bom 
169.  Võ Chí Thanh Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trảng Bom 
170.  Trần Văn Năm Yên Thành, Nghệ An Trảng Bom 
171.  Trần Văn Quang Đô Lương, Nghệ An Trảng Bom 
172.  Trần Đức Luyện Yen Hưng, Quảng Ninh Trảng Bom 
173.  Đinh Xuân Dương Bình Lục, Nam Hà Trảng Bom 
174.  Trần Đức Ngư Đức Thọ, Hà Tĩnh Trảng Bom 
175.  Trần Văn Sinh Hương Sơn, Hà Tĩnh Trảng Bom 
176.  Hoàng Văn Riêm Hải Hậ, Nam Hà Trảng Bom 
177.  Đỗ Anh Sao Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trảng Bom 
178.  Võ Hữu Lân Lệ Thủy, Quảng Bình Trảng Bom 
179.  Võ Thế Thanh Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trảng Bom 
180.  Trần Văn Tuôi Quảng Nam, Đà Nẵng Trảng Bom 
181.  Võ Trần Phước Nghệ Tĩnh Trảng Bom 
182.  Trần Minh Thức Nông Cống, Thanh Hóa Trảng Bom 
183.  Trần Ngọc Đáng Bố Trạch, Quảng Bình Trảng Bom 
184.  Trần Xuân Hai Yên Thành, Nghệ An Trảng Bom 
185.  Phan Văn Tiền Nghệ Tĩnh Trảng Bom 
186.  Quàng Văn Trà Ninh Giang, Hải Hưng Trảng Bom 
187.  Nguyễn Văn Đán Nam Đàn, Nghệ An Trảng Bom 
188.  Trần Đình Phong Đồng Nai Trảng Bom 
189.  Phạm Văn Song Yên Thành, Nghệ An Trảng Bom 
190.  Phạm Quý Thọ CR Trảng Bom 
191.  Nguyễn Trọng Thành Hương Sơn, Hà Tĩnh Trảng Bom 
192.  Trần Đình Tăng CR Trảng Bom 
193.  Phan Viết Đa Thạch Hà, Hà Tĩnh Trảng Bom 
194.  Phạm Hoàng Thiên Hải Hưng Trảng Bom 
195.  Phạm Quốc Tế Vụ Bản, Nam Hà Trảng Bom 
196.  Nguyễn Văn Quyết Thọ Xuân, Thanh Hóa Trảng Bom 
197.  Nguyễn Văn Bình Thọ Xuân Trảng Bom 
198.  Nguyễn Thọ Dung Khoái Châu, Hải Hưng Trảng Bom 
199.  Nguyễn Tiến Lập Quảng Trạch, Quảng Bình Trảng Bom 
200.  Nguyễn Xuân Hòa Đông Sơn, Thanh Hóa Trảng Bom 
201.  Đoàn Tuấn Nghi Lộc Trảng Bom 
202.  Hà Văn Xương Sơn Điện, Xuân Hòa, Thanh Hóa Trảng Bom 
203.  Hoàng Trung Hiền Phú Thọ, Hà Tây Trảng Bom 
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204.  Vũ Đăng Rồi Thái Thụy, Thái Bình Trảng Bom 
205.  Trần Văn Thắng Quỳnh Lưu, Nghệ An Trảng Bom 
206.  Trần Quốc Cường TX. Thái Bình Trảng Bom 
207.  Đỗ Xuân Hòa Tiên Sơn, Hà Bắc Trảng Bom 
208.  Hoàng Văn Giới La Thành, Hà Nội Trảng Bom 
209.  Vũ Hiền CR Trảng Bom 
210.  Trần Quang Thanh Bố Trạch, Quảng Bình Trảng Bom 
211.  Đỗ Xuân Ngôn Thuận Lộc, Hậu Lộc, Hà Tĩnh Trảng Bom 
212.  Đoàn Văn Cương Quỳnh Lưu, Nghệ An Trảng Bom 
213.  Hồ Đình Lộc Quỳnh Lưu, Nghệ An Trảng Bom 
214.  Hoàng Tiến Thành Thanh Hóa Trảng Bom 
215.  Vũ Ngọc Bối Xuân Thủy, Ngọc Hà Trảng Bom 
216.  Trần Quang Đường Yên Thành, Nghệ An Trảng Bom 
217.  Thái Văn Hiền Đô Lương, Nghệ An Trảng Bom 
218.  Phạm Xuân Sỹ Yên Thành, Nghệ An Trảng Bom 
219.  Phạm Đình Chung Can Lộc, Hà Tĩnh Trảng Bom 
220.  Trần Ngọc Sáu Hòa Bình Trảng Bom 
221.  Trần Quốc Thắng Trà Vinh Trảng Bom 
222.  Trần Duy Hạnh Yên Thành, Nghệ An Trảng Bom 
223.  Tô Đức Dũng Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trảng Bom 
224.  Phạm Xuân Đào Thạch Hà, Hà Tĩnh Trảng Bom 
225.  Trần Tiến Huân Bình Sơn, Quảng Ngãi Trảng Bom 
226.  Trần Đình Thọ Nghệ Tĩnh Trảng Bom 
227.  Phạm Xuân Chùy Thái Bình Trảng Bom 
228.  Trần Đức Hòa Nghi Xuân, Hà Tĩnh Trảng Bom 
229.  Phạm Viết Thắng Nghi Lộc, Nghệ An Trảng Bom 
230.  Phạm Thanh Giang Lệ Thủy, Quảng Bình Trảng Bom 
231.  Vũ Cao Ngư Đông Hưng, Thái Bình Trảng Bom 
232.  Phạm Văn Luật Bố Trạch, Quảng Bình Trảng Bom 
233.  Phạm Hồng Du Diễn Châu, Nghệ An Trảng Bom 
234.  Phạm Quang Việt Nam Hà Trảng Bom 
235.  Phạm Văn Quái Ân Thị, Hải Hưng Trảng Bom 
236.  Tạ Đông Nhẫn Thái Bình Trảng Bom 

 

Liệt sỹ 

NGẬT 
Năm sinh 

Quê quán: Miền Bắc 

Hy sinh 

Đơn vị: Giao Liên 
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Tại NTLS Huyện Sông Hinh – Phú Yên  có ngôi mộ LS Ngật, năm sinh, năm hy sinh chưa rõ, 

quê quán Miền Bắc, đơn vị Giao Liên. Vậy kính nhờ các đơn vị từng chiến đấu ở địa bàn này 

có LS Ngật nhờ các đồng chí gọi điện vào số máy của CCB Đào Thiện Sính – 0918793918. 

Chân thành cảm ơn.  

 

237.  Chung Văn Lý Châu Thành, Hậu Giang Tp. Cần Thơ 

238.  Lê Hồng Nhi Giá Rai, Bạc Liêu Tp. Cần Thơ 

239.  Mai Văn Nhân Châu Thành, Hậu Giang Tp. Cần Thơ 

240.  Nguyễn Tường Giao Nam Định Tp. Cần Thơ 
241.  Nguyễn Văn Lưu Trường Long Tp. Cần Thơ 
242.  Phạm Văn Hoàng Đông Phú Tp. Cần Thơ 
243.  Phạm Văn Nhỏ Long Mỹ Tp. Cần Thơ 
244.  Bùi Đình Châu Đông Hưng, Thái Bình Biên Hòa 

245.  Châu Thị Tùy Diễn Châu Biên Hòa 
246.  Đặng Xuân Luận Vĩnh Mô, Cao Xá, Vĩnh Phú Biên Hòa 
247.  Bùi Văn Hiển Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Biên Hòa 
248.  Đào Văn Thành Chương Mỹ, Hà Tây Biên Hòa 
249.  Đỗ Văn Hải Đông Hưng, Thái Bình Biên Hòa 
250.  Đoàn Văn Kế Thanh Hà, Hải Hưng Biên Hòa 
251.  Bùi Văn Tích Hà Trung, Thanh Hóa Biên Hòa 
252.  Đoàn Xuân Hồng Quảng Xương, Thanh Hóa Biên Hòa 
253.  Lữ Quốc Tư Nông Cống, Thanh Hóa Biên Hòa 
254.  Giang Văn Thinh Thái Thụy, Thái Bình Biên Hòa 
255.  Hoàng Văn Thanh Bắc Ninh Biên Hòa 
256.  Kiều Tùng Cương Thanh Ba, Phú Thọ Biên Hòa 
257.  Lê Đình Cược Thạch Hà, Hà Tĩnh Biên Hòa 
258.  Mai Văn Nguyên Quảng Xương, Thanh Hóa Biên Hòa 
259.  Kim Thanh Doãn Quỳnh Hợp, Nghệ An Biên Hòa 
260.  Lê Trung Hương Tuyên Hóa, Quảng Bình Biên Hòa 
261.  Ngô Đình Trọng Thái Ninh, Thái Bình Biên Hòa 
262.  Lê Văn Thắng Mỏ Cày, Bến Tre Biên Hòa 
263.  Nguyễn Châu Hồng Thạch Thành, Thanh Hóa Biên Hòa 
264.  Lê Văn Thìn Hoằng Hóa, Thanh Hóa Biên Hòa 
265.  Nguyễn Danh Sâm Yên Thành Biên Hòa 
266.  Lê Xuân Kiểm Kỳ Anh, Hà Tĩnh Biên Hòa 
267.  Ngô Đức Mao Hưng Nguyên, Nghệ An Biên Hòa 
268.  Nguyễn Châu Hồng Thạch Hà Biên Hòa 
269.  Nguyễn Trọng Khương Thạch Hà, Hà Tĩnh Biên Hòa 
270.  Nguyễn Văn Chánh Yên Định, Thanh Hóa Biên Hòa 
271.  Phạm Văn Lý CR Biên Hòa 
272.  Trần Văn Anh Phù Cừ Biên Hòa 
273.  Nguyễn Văn Huỳnh Ý Yên, Nam Định Biên Hòa 
274.  Phạm Văn Hùng Nghĩa Đàn, Nghệ An Biên Hòa 
275.  Nguyễn Văn Tâm Bắc Ninh Biên Hòa 
276.  Phạm Thanh Dy Hương Khê Biên Hòa 
277.  Nguyễn Viết Xuân Triệu Sơn, Thanh Hóa Biên Hòa 
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278.  Phạm Văn Vũ Yên Dũng, Hòa Bình Biên Hòa 
279.  Phạm Văn Xuyên CR Biên Hòa 
280.  Nguyễn Văn Viễn Nghi Xuân, Hà Tĩnh Biên Hòa 
281.  Nguyễn Văn Sử Bắc Ninh Biên Hòa 
282.  Nguyễn Thanh Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh Biên Hòa 
283.  Nguyễn Sỹ Phẩm Yên Thành Biên Hòa 
284.  Lê Xuân Quân Nghĩa Đoàn Biên Hòa 
285.  Lương Văn Tuyết Quế Phong, Nghệ An Biên Hòa 
286.  Nguyễn Châu Hồng Thạch Thành, Thanh Hóa Biên Hòa 
287.  Phạm Văn Tạo Gia Lương, Hòa Bình Biên Hòa 
288.  Nguyễn Danh Sâm Yên Thành, Nghệ An Biên Hòa 
289.  Trần Xuân Hồi Yên Thành Biên Hòa 
290.  Nguyễn Đình Nhi Can Lộc, Hà Tĩnh Biên Hòa 
291.  Phạm Lâm Tốn Lâm Thao, Phú Thọ Biên Hòa 
292.  Trịnh Đình Nhựt Quảng Xương, Thanh Hóa Biên Hòa 
293.  Nguyễn Đồng Tuyên Hóa, Quảng Bình Biên Hòa 
294.  Võ Văn Dũng Sài Gòn Biên Hòa 
295.  Vũ Tiến Bau Nam Ninh, Nam Định Biên Hòa 
296.  Phạm Xuân Đồng Thạch Hà, Hà Tĩnh Biên Hòa 
297.  Nguyễn Hồng Cường Hoằng Hóa, Thanh Hóa Biên Hòa 
298.  Trịnh Văn Phấn Gia Lương, Hòa Bình Biên Hòa 
299.  Vũ Thế Hòa Đông Hưng, Thái Bình Biên Hòa 
300.  Nguyễn Thanh Hải Tĩnh Gia, Thanh Hóa Biên Hòa 
301.  Trịnh Xuân Tuấn Cao Bằng Biên Hòa 
302.  Trần Văn Đào Nghệ An Biên Hòa 
303.  Phạm Văn Thinh Ngọc Lặc, Thanh Hóa Biên Hòa 

304.  
Nguyễn Việt Hùng 

(Lê Việt Hùng) 
Thanh Sơn, Phú Thọ Biên Hòa 

305.  
Dương Trường Sơn 

(Đường Trường Sơn) 
Tuyên Quang Biên Hòa 

306.  
Nguyễn Văn Thạnh 

(Nguyễn Văn Thạch) 
Nam Định Biên Hòa 

307.  Nguyễn Văn Hải Hiệp Hòa Biên Hòa 
308.  Nguyễn Văn Đĩa Văn Long, Hải Hưng Biên Hòa 
309.  Nguyễn Tiến Tường Thuận Thành, Hà Bắc Biên Hòa 
310.  Đặng Quang Vinh Bắc Ninh Biên Hòa 
311.  Nguyễn Thái Lâm Cẩm Khê Biên Hòa 
312.  Đỗ Đức Linh Hoằng Hóa Biên Hòa 
313.  Dương Văn Trường Nghi Xuân, Nghệ An Biên Hòa 
314.  Hoàng Công Đô Vũ Thư Biên Hòa 
315.  Lê Ngọc Thân Yên Thành Biên Hòa 
316.  Lưu Văn Thọ Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Biên Hòa 
317.  Mai Thành Long Thủ Đức, Sài Gòn Biên Hòa 
318.  Phạm Văn Thông Thanh Miện, Hải Hưng Biên Hòa 
319.  Nguyễn Xuân Cư Xuân Thủy, Nam Hà Biên Hòa 
320.  Phạm Văn Hùng Thanh Chương, Nghệ An Biên Hòa 
321.  Nguyễn Viết Bằng Quỳnh Lưu, Nghệ An Biên Hòa 
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322.  Phạm Hồng Hải Thanh Long, Hà Nam Biên Hòa 
323.  Nguyễn Văn Tuân Yên Thế, Bắc Giang Biên Hòa 
324.  Lê Song Hỷ Quảng Hưng, Thanh Hóa Biên Hòa 
325.  Nguyễn Văn Ngưng Hậu Lộc, Thanh Hóa Biên Hòa 
326.  Nguyễn Văn Châu Thạch Hà Biên Hòa 
327.  Nguyễn Văn Hùng Bắc Ninh Biên Hòa 
328.  Lê Văn Có Hậu Lộc, Thanh Hóa Biên Hòa 
329.  Lê Văn Quý Triệu Sơn, Thanh Hóa Biên Hòa 
330.  Nguyễn Phường Hy Đô Lương Biên Hòa 
331.  Nguyễn Hồng Trung Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Biên Hòa 
332.  Nguyễn Duy Trữ Quỳnh Phụ, Thái Bình Biên Hòa 
333.  Nguyễn Đức Thịnh Kim Thành, Hải Dương Biên Hòa 
334.  Nguyễn Phùng Khâm Nam Đàn Biên Hòa 
335.  Nguyễn Đình Sâm Hoằng Hóa, Thanh Hóa Biên Hòa 
336.  Nguyễn Ngọc Tiến Kinh Bắc Biên Hòa 
337.  Nguyễn Hữu Thịnh Thượng Phong, Vĩnh Phúc Biên Hòa 
338.  Nguyễn Hữu Việt Hoằng Hóa, Thanh Hóa Biên Hòa 
339.  Hoàng Văn Lợi Ý Yên Biên Hòa 
340.  Nguyễn Hữu Chánh Yên Thọ, Thanh Hóa Biên Hòa 
341.  Lê Quân Long Thành Biên Hòa 
342.  Nguyễn Duy Vũ Thanh Chương, Nghệ An Biên Hòa 
343.  Nguyễn Đức Bình Kim Thành, Hải Hưng Biên Hòa 
344.  Bùi Quyết Chí Phù Cừ, Hưng Yên Biên Hòa 
345.  Châu Văn Long CR Biên Hòa 
346.  Đặng Văn Lâm Hoằng Hóa Biên Hòa 
347.  Hoàng Xuân Hưng Hà Nội Biên Hòa 
348.  Lê Doãn Thành Đông Sơn, Thanh Hóa Biên Hòa 
349.  Mai Viết Hạnh Nga Sơn Biên Hòa 
350.  Ngô Văn Thiết Bắc Ninh Biên Hòa 
351.  Ninh Văn Thái Yên Mô, Ninh Bình Biên Hòa 
352.  Nguyễn Bá Tuấn Thái Thụy, Thái Bình Biên Hòa 

353.  Nguyễn Cao Khiên 
Đông Cường, Đông Hưng, Thái 

Bình 
Biên Hòa 

354.  Nguyễn Đình Cầu Thanh Chương Biên Hòa 
355.  Nguyễn Đình Đây Cổ Mễ, Vũ Ninh, Bắc Ninh Biên Hòa 
356.  Nguyễn Đình Giật Miễu Xà, Bắc Ninh Biên Hòa 
357.  Hà Văn Bền Ninh Giang, Hải Dương Bà Rịa 

358.  Hà Văn Hên Điền Lư Bà Rịa 
359.  Huỳnh Văn Bé Gò Công Bà Rịa 
360.  Vũ Viết Thiên Hải Châu, Nam Hà Bà Rịa 
361.  Hoàng Văn Bạo Chợ Rã, Bắc Thái Bà Rịa 
362.  Trịnh Huy Dương Trường Xuân, Thanh Hóa Bà Rịa 
363.  Phạm Văn Hòa Tiên Phong, Hà Tây Bà Rịa 
364.  Nguyễn Văn Son CR Bà Rịa 
365.  Trần Thanh Tâm CR Bà Rịa 
366.  Tô Ngọc Quang Bình Liêu, Quảng Ninh Bà Rịa 
367.  LS Quang CR Bà Rịa 
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368.  Nguyễn Văn Dong Hải Hưng Bà Rịa 
369.  Nguyễn Văn Đen Bà Rịa Bà Rịa 
370.  Nguyễn Văn Cược Hậu Lộc, Thanh Hóa Bà Rịa 
371.  Nguyễn Huy Tư Ba Vì, Hà Tây Bà Rịa 
372.  Nguyễn H. Lý Bà Rịa Bà Rịa 
373.  Nguyễn Hoàng Vũ Long Đất Bà Rịa 
374.  Đặng Xuân Tước Yên Hưng, Quảng Ninh Định Quán 

375.  Bùi Đức Huế Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
376.  Cao Văn Sự Nghĩa Đàn, Nghệ An Định Quán 
377.  Đinh Quang Ngô Thủy Nguyên, Hải Phòng Định Quán 
378.  Mã Văn Uy Yên Mô, Ninh Bình Định Quán 
379.  Ngô Văn Từa Yên Nhân, Yên Hồ Định Quán 
380.  Đinh Văn Văn Nga Phú, Nga Sơn Định Quán 
381.  Dương Quốc Đăng CR Định Quán 
382.  Lê Văn Thiên Tắc Dân, Cà Mau Định Quán 
383.  Lâm Văn Kết Nam Ninh, Nam Hà Định Quán 
384.  Lương Văn Thắng Lý Nhơn, Hà Nam Định Quán 
385.  Dương Văn An Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
386.  Hà Ngọc Toàn Nam Đàn, Nghệ An Định Quán 
387.  Lương Văn Cường Nam Hà Định Quán 
388.  Mạc Văn Thanh Quế Sơn, Quảng Nam Định Quán 
389.  Nguyễn Công Bang Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
390.  Nguyễn Văn Chi Lạch Tray, Hải Phòng Định Quán 
391.  Nguyễn Văn Lâm Kiến An, Hải Phòng Định Quán 
392.  Nguyễn Văn Minh Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
393.  Nông Thế Ngân Trùng Khánh, Cao Bằng Định Quán 
394.  LS Ông Trảng Bàng, Tây Ninh Định Quán 
395.  Phạm Văn Thìn Duy Tiên, Hà Nam Định Quán 
396.  Nguyễn Văn Thạch Hải Nam, Hải Hậu Định Quán 
397.  Nguyễn Xuân Hùng Thanh Hóa Định Quán 
398.  Phan Ích Đoàn Nam Ninh, Nam Hà Định Quán 
399.  Tống Văn Chân Ninh Bình Định Quán 
400.  Trần Văn Cần Nam Hà Định Quán 
401.  Trần Văn Hai Thanh Oai, Hà Tây Định Quán 
402.  Phạm Văn Lý Nam Hà, Hải Dương Định Quán 
403.  Trần Văn Kiệt Kinh Môn, Hải Hưng Định Quán 
404.  Trương Văn Cải Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
405.  Vũ Bảo Điệp Kim Sơn, Ninh Bình Định Quán 
406.  Vũ Hồng Thiên Nam Ninh, Nam Hà Định Quán 
407.  Nguyễn Văn Gio Thủy Nguyên, Hải Phòng Định Quán 
408.  Bùi Xuân Tửu Nam Ninh, Nam Hà Định Quán 
409.  Bùi Xuân Biên Xuân H, Nam Hà Định Quán 
410.  Trịnh Đình Đào An Hải, Hải Phòng Định Quán 
411.  Trần Đình Chúc Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
412.  Phạm Xuân Thúy Duy Tiên, Hà Nam Định Quán 
413.  Phạm Văn Hiếu Phú Giao, Bình Dương Định Quán 
414.  Nguyễn Văn Toàn Thanh Liêm, Hà Nam Định Quán 



Mọi thông tin cần liên hệ số điện thoại: 0918793918   27 
 

415.  Trần Thế Lương Bình Lục, Hà Nam Định Quán 
416.  Phạm Trung Nghĩa Xuân Thủy, Nam Hà Định Quán 
417.  Phạm Văn Phụng Thanh Hóa Định Quán 
418.  Nguyễn Văn Uông Nam Ninh, Nam Hà Định Quán 
419.  Nguyễn Văn Phong Nam Điền, Hà Tây Định Quán 
420.  Nguyễn Văn Quân Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
421.  Nguyễn Trọng Luyến Thái Thụy, Thái Bình Định Quán 
422.  Trần Văn Châu Cần Thơ Định Quán 
423.  Nguyễn Tiến Lợi Thanh Liêm, Nam Hà Định Quán 
424.  Nguyễn Trúc CR Định Quán 
425.  Nguyễn Văn Hợi CR Định Quán 

 

 

 

 

Liệt sỹ 

THÁI 
Năm sinh: 

Quê quán: 

Hy sinh: 1968 

Đơn vị: 

 

 

 

 

Tại NTLS Bình Long, Phước Long  có ngôi mộ LS Thái, năm sinh chưa rõ, quê quán không 

có, đơn vị chưa rõ. Vậy kính nhờ các đơn vị từng chiến đấu ở địa bàn này có LS Ngật nhờ 

các đồng chí gọi điện vào số máy của CCB Đào Thiện Sính – 0918793918. Chân thành cảm 

ơn. 

426.  Đặng Anh Tuấn Hà Tây Thủ Đức 

427.  Giáp Văn Lập Tây Nguyên, Hà Bắc Thủ Đức 
428.  Hà Minh Khuyên Thủ Đức Thủ Đức 
429.  Nguyễn Văn Hải Cần Đước, Long An Thủ Đức 
430.  Phạm Văn Chu Quảng Trị Thủ Đức 
431.  Trần Quang Nhân Lái Thiêu, Vĩnh Phú Thủ Đức 
432.  Lê Ngọc Gương Thủ Đức Thủ Đức 
433.  Nguyễn Văn Hữu Hà Tiên Thủ Đức 
434.  Trần Văn Ngôi Thủ Đức Thủ Đức 
435.  Lê Văn Chu Hà Nam Thủ Đức 
436.  Nguyễn Văn Nghị Hải Hưng Thủ Đức 
437.  Trần Văn Thiên Tân Yên, Hòa Bình Thủ Đức 
438.  Nguyễn Văn Thành Hà Bắc Thủ Đức 
439.  Lò Kham Lệnh Thanh Hóa Thủ Đức 
440.  Nguyễn Văn Thiên Tân Yên, Hà Bắc Thủ Đức 
441.  Nguyễn Văn Sắt Thủ Đức Thủ Đức 
442.  Lê Trọng Việt Thanh Hóa Thủ Đức 
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443.  Lương Văn Rưng Thủ Đức Thủ Đức 
444.  Nguyễn Văn Nhớ Cao Bằng Thủ Đức 
445.  Dương Văn Phú Thủ Đức Thủ Đức 

446.  Vũ Văn Nhín Yên Hưng, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

447.  Trương Công Lê Khoái Châu, Hải Hưng 
Bình Long, 

Bình Phước 

448.  Vũ Văn Cây Ninh Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

449.  Trần Mạnh Trí Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

450.  Vũ Mai Huân CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

451.  Trần Minh Thơ Hoành Bồ, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

452.  Vũ Ngọc Tiến Đông Triều, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

453.  Trần Đình Bửu CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

454.  Võ Văn Giá Lương Vinh, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

455.  Trần Duy Thảo CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

456.  Phạm Văn Chi Đông Triều, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

457.  Phạm Văn Bình Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

458.  Nguyễn Văn Vinh CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

459.  Nguyễn Văn Trợ Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

460.  Phạm Thắng Dương Lệ Thủy, Quảng Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

461.  Nguyễn Viết Thuấn Hoài Đức, Hà Tây 
Bình Long, 

Bình Phước 

462.  Phạm Đình Việt Nghi Lộc, Nghệ An 
Bình Long, 

Bình Phước 

463.  Nguyễn Văn Thực Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

464.  Trần Huy Tô Chí Linh, Hải Hưng 
Bình Long, 

Bình Phước 

465.  Phạm Khắc Khoan Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

466.  Nguyễn Văn Thắng Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

467.  Bùi Công Bình Nam Hà 
Bình Long, 

Bình Phước 
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468.  Nguyễn Văn Hiên Lộc Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

469.  Bùi Kim Kha Hải Hậu 
Bình Long, 

Bình Phước 

470.  Nguyễn Văn Hòa Hưng Hà, Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

471.  Vũ Văn Mầm CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

472.  Trần Văn Tố Cẩm Phả 
Bình Long, 

Bình Phước 

473.  Vũ Văn Thái Đông Hưng, Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

474.  Trần Văn Lập CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

475.  Vũ Văn Bồn Gia Lộc, Hải Hưng 
Bình Long, 

Bình Phước 

476.  Trần Văn Khánh CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

477.  Vũ Danh Cư CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

478.  Trần Trọng Đức CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

479.  Vũ Hồng Quảng Hưng Yên 
Bình Long, 

Bình Phước 

480.  Trần Viết Toàn CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

481.  Trần Văn Côi CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

482.  Phạm Toàn Phong Vĩnh Linh, Quảng Trị 
Bình Long, 

Bình Phước 

483.  Phạm Trọng Tình Đằm Hà, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

484.  Nguyễn Đình Quế Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

485.  Đinh Viết Minh Nghệ Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

486.  Trần Khắc Hòa Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

487.  Phạm Xuân Hậu Đông Hưng 
Bình Long, 

Bình Phước 

488.  Tạ Hữu Bình CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

489.  Phạm Văn Sáng CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

490.  Cao Văn Ngộ CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

491.  Tạ Minh Phước Bình Long Bình Long, 
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Bình Phước 

492.  Phạm Văn Đính CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

493.  Bùi Công Bình Tiền Hải 
Bình Long, 

Bình Phước 

494.  Bùi Văn Hòa Đông Hưng 
Bình Long, 

Bình Phước 

495.  Phạm Minh Tuấn Đông Hưng, Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

496.  Bùi Kim Kha Hải Hậu 
Bình Long, 

Bình Phước 

497.  Cao Xuân Khá Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

498.  Đặng Văn Như Đông Anh, Hà Nội 
Bình Long, 

Bình Phước 

499.  Đậu Văn Đức Đô Lương, Nghệ An 
Bình Long, 

Bình Phước 

500.  Điểu Bép CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

501.  Đinh Công Chát Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

502.  Lê Văn Hiền Ứng Hòa, Hà Tây 
Bình Long, 

Bình Phước 

503.  Nguyễn Bảo Đài Bình Long 
Bình Long, 

Bình Phước 

504.  Nguyễn Đình Liên Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

505.  Nguyễn Đức Ngạn Đông Hưng, Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

506.  Nguyễn Đình Đa Lệ Thủy, Quảng Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

507.  Đinh Viết Xăng Vĩnh Linh, Quảng Trị 
Bình Long, 

Bình Phước 

508.  Hà Huy Hóa Hương Sơn, Hương Khê 
Bình Long, 

Bình Phước 

509.  Đỗ Hữu Trí Bắc Thái 
Bình Long, 

Bình Phước 

510.  Hoàng Minh Lộc Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

511.  Đỗ Văn Khởi Yên Dũng, Hà Bắc 
Bình Long, 

Bình Phước 

512.  Hoàng Thành Chương CR 
Bình Long, 

Bình Phước 

513.  Đoàn Văn Sớm Yên Hưng, Quảng Ninh 
Bình Long, 

Bình Phước 

514.  Kiều Văn Hùng Bạch Mã, Hà Nội 
Bình Long, 

Bình Phước 
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515.  Lê Đình Nam Phú Xuyên, Hà Tây 
Bình Long, 

Bình Phước 

516.  Đồng Văn Bộ Tân Yên, Hà Bắc 
Bình Long, 

Bình Phước 

517.  Nguyễn Đức Nghĩa Đông Hưng, Thái Bình 
Bình Long, 

Bình Phước 

518.  Nguyễn Hoàng Giáo Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

519.  Trần Văn Minh Gia Lương, Hà Bắc 
Bình Long, 

Bình Phước 

520.  Võ Văn Lực Can Lộc, Hà Tĩnh 
Bình Long, 

Bình Phước 

521.  Trần Văn Quang Mỹ Thắng, Nam Định 
Bình Long, 

Bình Phước 

522.  Vũ Văn Thanh Hà Trung, Thanh Hóa 
Bình Long, 

Bình Phước 

523.  Trần Văn Thuyết Việt Cường, Trần Yên, Yên Bái 
Bình Long, 

Bình Phước 

524.  Vũ Đình Quynh Diễn Châu, Nghệ An 
Bình Long, 

Bình Phước 

 

 

 

Liệt sỹ 

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỞNG 
Năm sinh: 

Quê quán: 

Hy sinh: 

Đơn vị: 

 

 

 

 

 

 

Tại NTLS TT Ái Tử Huyện Triệu Phong, Quảng Trị có ngôi mộ LS Nguyễn Đình Trưởng, 

năm sinh, năm hy sinh chưa rõ, quê quán không có, đơn vị chưa rõ. Vậy kính nhờ các đơn vị 

từng chiến đấu ở địa bàn này có LS Nguyễn Đình Trưởng nhờ các đồng chí gọi điện vào số 

máy của CCB Đào Thiện Sính – 0918793918. Chân thành cảm ơn. 

 

 

525.  Đào Hương Hải Hương Hà, Thái Bình Bình Dương 

526.  Đỗ Đình Hoàng Sapa, Là Cai Bình Dương 

527.  Lê Công Đào Tĩnh Gia, Thanh Hóa Bình Dương 
528.  Mai Trọng Thanh Nga Sơn, Thanh Hóa Bình Dương 
529.  Lê Minh Tâm Nam Ninh, Nam Hà Bình Dương 
530.  Nguyễn Đình Chức Hải Hậu, Nam Hà Bình Dương 
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531.  Trịnh Bá Ngọc Cẩm Khê, Vĩnh Phúc Bình Dương 
532.  Lưu Tuấn Nghĩa Hương Hà, Thái Bình Bình Dương 
533.  Nguyễn Đức Triều Tứ Kỳ, Hải Hưng Bình Dương 
534.  Trần Văn Tiến Lê Chân, Hải Phòng Bình Dương 
535.  Mai Duy Minh Nga Sơn, Thanh Hóa Bình Dương 
536.  Nguyễn Đình Phương Như Xuân, Thanh Hóa Bình Dương 
537.  Trần Văn Triệu Kiến Xương, Thái Bình Bình Dương 
538.  Trịnh Hoài Đức Cảng 2, Hải Phòng Bình Dương 
539.  Nguyễn Đức Triều An Thụy, Hải Phòng Bình Dương 
540.  Trần Xuân Hải Kiến Xương, Thái Bình Bình Dương 
541.  Nguyễn Hồng Sáu Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn Bình Dương 
542.  Trần Văn Trương Đức Thọ, Hà Tĩnh Bình Dương 
543.  Nguyễn Đức Ngọc Thị xã Bắc Giang Bình Dương 
544.  Trịnh Tiến Thơ Kiến Xương, Thái Bình Bình Dương 
545.  Trần Văn Lực Yên Thế, Bắc Giang Bình Dương 
546.  Nguyễn Hữu Bình Thanh Chương, Nghệ An Bình Dương 
547.  Phạm Hữu Nga Khoái Châu, Hưng Yên Bình Dương 
548.  Trần Ngọc Thành Hà Trung, Thanh Hóa Bình Dương 

549.  Phùng Tắc Sầu 
Tình Húc, Bình Liêu, Quảng 

Ninh 
Bình Dương 

550.  Nguyễn Huy Tự Thanh Chương, Nghệ An Bình Dương 
551.  Phạm Thị  Ngọc Lý Phi Long, Thuận An, Bình Dương Bình Dương 
552.  Tạ Quang Phúc Duy Tiên, Hà Nam Bình Dương 
553.  Nguyễn Khắc Cây Như Xuân, Thanh Hóa Bình Dương 
554.  Phạm Hữu Tuấn TX. Bắc Ninh Bình Dương 
555.  Trần Quyết Thắng Tân Yên, Bắc Giang Bình Dương 
556.  Nguyễn Minh Tân Yên Sơn, Tuyên Quang Bình Dương 
557.  Trần Văn Hóa Trần Nhật Duật, Hải Phòng Bình Dương 
558.  Phạm Mạnh Hoàng Chợ Hàng, Hải Phòng Bình Dương 
559.  Trần Trọng Dỹ Bình Lục, Nam Hà Bình Dương 
560.  Nguyễn Văn Chương Quỳnh Phụ, Thái Bình Bình Dương 
561.  Phạm Tiến Kháng Hòn Gai, Quảng Ninh Bình Dương 
562.  Nguyễn Văn Mạnh Cầu Tre, Hải Phòng Bình Dương 
563.  Trần Văn Hộ Thanh Liêm, Nam Hà Bình Dương 
564.  Tạ Đức Hiền Lâm Thao, Vĩnh Phúc TX. Phước Long 

565.  Nguyễn Hữu Toài Quỳnh Phụ, Thái Bình TX. Phước Long 
566.  Nguyễn Cao Sáng Gia Lâm, Hà Nội TX. Phước Long 
567.  Lê Văn Huỳnh Triệu Sơn, Thanh Hóa TX. Phước Long 
568.  Hoàng Đình Chuyên Ý Yên, Nam Hà TX. Phước Long 
569.  Hà Đình Toàn Yên Mỹ, Hải Hưng TX. Phước Long 
570.  Nguyễn Văn Bình Mạnh Cường, Thái Thư, Hà Tây TX. Phước Long 
571.  Dương Ngọc Hồ Tân Yên, Hà Bắc TX. Phước Long 
572.  Trần Đức Thiết Duy Tiên, Nam Hà TX. Phước Long 
573.  Đoàn Văn Chinh LC, LN, Nam Hà TX. Phước Long 
574.  Nguyễn Quốc Túy Nam Hà TX. Phước Long 
575.  Đỗ Ngọc Thoan Thiên Hưng, Thái Bình TX. Phước Long 
576.  Đinh Văn Bằng Hoài Đức, Hà Tây TX. Phước Long 
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577.  Cao Đình Nhân Thanh Trì, Hà Nội TX. Phước Long 
578.  Bùi Văn Dù Kỳ Sơn, Hòa Bình TX. Phước Long 
579.  Hoàng Tuấn Khoảng Thường Tín, Hà Tây TX. Phước Long 
580.  Lê Văn Long T.Hưng, T.Hóa, Thanh Hóa TX. Phước Long 
581.  Bùi Hữu Trí Triệu Sơn, Thanh Hóa TX. Phước Long 
582.  Nguyễn Đức Hùng Hiệp Hòa, Bắc Giang TX. Phước Long 
583.  Nguyễn Mạnh Tứ N.Lộc, N.Lo, Hà Tây TX. Phước Long 
584.  Nguyễn Văn Bình CR TX. Phước Long 
585.  Bùi Ngọc Như Thái Thụy, Thái Bình TX. Phước Long 
586.  Nguyễn Duy Hiền Bắc Thái TX. Phước Long 
587.  Phan Đình Giáp Phúc Yên, Vĩnh Phú TX. Phước Long 
588.  Nguyễn Văn Chinh NĐC, Hải Phòng TX. Phước Long 
589.  Phạm T.Bình Thủy Nguyên, Hải Phòng TX. Phước Long 
590.  Phạm Văn Thắng Q.Tuấn, A.Thủy, Hải Phòng TX. Phước Long 
591.  Nguyễn Văn Ngật Nam Ninh, Nam Hà TX. Phước Long 
592.  Phạm Ngọc Thuần Xuân Thủy, Nam Hà TX. Phước Long 
593.  Phạm Văn Khảm Hậu Lộc, Thanh Hóa TX. Phước Long 
594.  Nguyễn Văn Kiêm CR TX. Phước Long 
595.  Phạm Thái Sơn C.Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tây TX. Phước Long 
596.  Nguyễn Văn Tiềm Cẩm Phả, Quảng Ninh TX. Phước Long 
597.  Phạm Văn Vượng Nam Ninh, Nam Hà TX. Phước Long 
598.  Nguyễn Văn Khang Nam Đàn, Nghệ An TX. Phước Long 
599.  Phạm Văn Hưu Tam Nông, Vĩnh Phú TX. Phước Long 
600.  Trần Văn Tân Vụ Bản, Nam Hà TX. Phước Long 
601.  Nguyễn Văn Tới Chí Linh, Hải Hưng TX. Phước Long 
602.  Trần Ngọc Thuần CR TX. Phước Long 
603.  Phạm Ngọc Thìn Khoái Châu, Hải Hưng TX. Phước Long 
604.  Trần Ngọc Toàn CR TX. Phước Long 
605.  Nguyễn Văn Tuyên (Tuyển) CR TX. Phước Long 
606.  Võ Trung Nhượng Hung Nguyên, Nghệ An TX. Phước Long 
607.  Trần Văn Châu Đông Sơn, Thanh Hóa TX. Phước Long 
608.  Vũ Thanh Toại Tiền Hải, Thái Bình TX. Phước Long 
609.  Trịnh Bá Hùng Vĩnh  Bảo, Hải Phòng TX. Phước Long 
610.  Phạm Huy Ngây Thường Tín, Hà Tây TX. Phước Long 
611.  Vũ Viết Nhưng Ý Yên, Nam Hà TX. Phước Long 
612.  Trịnh Quốc Việt Kim Sơn, Ninh Bình TX. Phước Long 
613.  Nguyễn Trọng Thủy Thanh Oai, Hà Tây TX. Phước Long 
614.  Vũ Văn Thinh Gia Viễn, Ninh Bình TX. Phước Long 
615.  Phùng Đ….Thuyết Q.T, Tứ Kỳ, Hải Hưng TX. Phước Long 
616.  Vũ Ngọc Hùng Hà Trung, Thanh Hóa TX. Phước Long 
617.  Phạm Văn Phòng Thường Tín, Hà Tây TX. Phước Long 
618.  Nguyễn Văn Ngọc Thanh Oai, Hà Tây TX. Phước Long 
619.  Vũ Hữu Mạnh Đ.S, Hải Phòng TX. Phước Long 
620.  Nguyễn Văn Xuân Đông Triều, Quảng Ninh TX. Phước Long 
621.  Phạm Bá Hoài Nam Ninh, Nam Hà TX. Phước Long 
622.  Phạm Ngọc Bắc PNL, Hải Phòng TX. Phước Long 
623.  Phùng Khắc Hiệp Thanh Oai, Hà Tây TX. Phước Long 
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624.  Tô Quốc Toàn Tiền Hải, Thái Bình TX. Phước Long 
625.  Vũ Hữu Thi Vườn Hòa, TX. Thanh Hóa TX. Phước Long 
626.  Nguyễn Thanh Ca B.Tiên, Nam Hà TX. Phước Long 
627.  Lê Công Hưng Khoái Châu, Hải Hưng TX. Phước Long 
628.  Phạm Minh Hoàng CR TX. Phước Long 
629.  Nguyễn Thanh Căng Hải Hậu, Nam Hà TX. Phước Long 
630.  LS….Thi CR TX. Phước Long 
631.  Nguyễn Việt Toán Việt Yên, Hà Bắc TX. Phước Long 
632.  Lê Quang Trọng Thanh Oai, Hà Tây TX. Phước Long 
633.  Nguyễn Duy Tưởng T.Hóa, Thanh Hóa TX. Phước Long 
634.  Lê Viết Chương Thọ Xuân, Thanh Hóa TX. Phước Long 
635.  Nguyễn Bá Hải Quốc Võ, Hà Bắc TX. Phước Long 
636.  Lương Xuân Bàn Tiên Hưng, Thái Bình TX. Phước Long 
637.  Lê Văn Vũ Quỳnh Phụ, Thái Bình TX. Phước Long 
638.  Nguyễn Bá Hồ Đa Phước, Vĩnh Phú TX. Phước Long 
639.  Lưu Văn Lai Phú Bình, Bắc Thái TX. Phước Long 
640.  Nguyễn Bá Thịnh Bình Lục, Nam Hà TX. Phước Long 
641.  Mai Văn Tra Thanh Oai, Hà Tây TX. Phước Long 
642.  Nguyễn Xuân Tri Nga Sơn, Thanh Hóa TX. Phước Long 
643.  Lê Văn Cần Khoái Châu, Hải Hưng TX. Phước Long 
644.  Trần Ngọc Long CR TX. Phước Long 
645.  Lê Văn Huê Ý Yên, Nam Hà TX. Phước Long 
646.  Dương Văn Phước Ba Đình, Hà Nội TX. Phước Long 
647.  Lê Công Tế Vĩnh Bảo, Hải Phòng TX. Phước Long 
648.  Trần Hữu Trí CR TX. Phước Long 
649.  Đồng Ngọc Liên CR TX. Phước Long 
650.  Đỗ Đức Hạnh Nam Ninh, Nam Hà TX. Phước Long 
651.  Đinh Xuân Triệu Xuân Thủy, Nam Hà TX. Phước Long 
652.  Đinh Hùng Thuận CR TX. Phước Long 
653.  Đào Đình Chiến Đ.Uông, Hà Bắc TX. Phước Long 
654.  Trương Thái Hương CR TX. Phước Long 
655.  Đào Hữu Tiên Nam Ninh, Nam Hà TX. Phước Long 
656.  Chung Uẩn Tứ Kỳ, Hải Hưng TX. Phước Long 
657.  Bùi Chung Ngọ Thủy Nguyên, Hải Phòng TX. Phước Long 
658.  Điểu K Rung CR TX. Phước Long 
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Hai LS trên theo giấy báo tử đều hy sinh tại Kiến Tường ngày xưa, nay là Long An. Vậy cá nhân 

nào biết xin liên hệ tới CCB Đào Thiện Sính (Khánh Hòa) , sđt: 0918973918. Xin chân thành cảm 

ơn. 

 ĐÀO THIỆN SÍNH 
 

 

 

LS Bạch Công Phin năm sinh 1973 nhập ngũ 

1968, hy sinh 1969, cấp bậc Thượng Sỹ, quê 

quán: Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Đơn vị 

E3F9 quân đoàn 4 

LS Đỗ Xuân Đài quê quán: Vĩnh Minh, 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 

Năm sinh: 1942, hy sinh: 1970, đơn vị KB 

 


